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2. Nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ. Cấp độ: Nhận biết

I. ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống .

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống .

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống .

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống .

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống .

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống .

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống .

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống .

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống .

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Số  thuộc tập hợp số 
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A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Số  thuộc tập hợp số 

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Số  thuộc tập hợp số 

A. . B. . C. . D. .

Câu 13: Số  không thuộc tập hợp số nào?

A. . B. . C. . D. .

Câu 14: Số  thuộc các tập hợp số 

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Số  không thuộc tập hợp số nào? 

A. . B. . C. . D. .

Câu 16: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn hữu tỉ dương.

B. Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên.

C. Số nguyên là số hữu tỉ.

D. Tập hợp  gồm các số hữu tỉ âm và các số hữu tỉ dương.

Câu 17: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Số  là số hữu tỉ âm .

B. Số  là số hữu tỉ dương.

C. Số nguyên là số hữu tỉ.

D. Tập hợp  gồm các số hữu tỉ âm và các số hữu tỉ dương.

Câu 18: Trong các số sau: . Số nào không phải là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu
tỉ dương?

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: Trong các số sau: . Số nào không phải là số hữu tỉ?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 20: Trong các số sau: . Số nào không phải là số hữu tỉ?

A. . B. . C. . D. .
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B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Cho các số sau: .

 Hãy cho biết số nào là số hữu tỉ, số nào không phải là số hữu tỉ?

Câu 2: Cho các số sau: . 

Hãy cho biết số nào là số hữu tỉ?

Câu 3: Cho các số sau: . 

Hãy cho biết số nào là số hữu tỉ? 

Câu 4: Cho các số sau: . 

Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

Câu 5: Cho các số sau: . 

Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

Câu 6: Các số tự nhiên có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Câu 7: Các số nguyên có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Câu 8: Các số hữu tỉ có là số tự nhiên không? Vì sao?

Câu 9: Các số hữu tỉ có là số nguyên không? Vì sao?

Câu 10:  Điền kí hiệu thích hợp ( ) vào ô trống.

; ;

Câu 11:  Điền kí hiệu thích hợp ( ) vào ô trống.

Câu 12: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống.

                             

Câu 13: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống.

                               

Câu 14: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống.
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Câu 15: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống.

Câu 16: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống.

Câu 17: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống.

Câu 18: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống.

Câu 18: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống.

Câu 19: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống (điền tất cả các khả năng có thể):

Câu 20: Điền các kí hiệu  vào ô trống cho đúng (điền tất cả các khả năng có thể):

 a)  b) c)           d) 
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II. ĐÁP ÁN

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

BẢNG ĐÁP ÁN

BẢNG ĐÁP ÁN

1. A 2.D 3.A 4.B 5.C 6.A 7.D 8.A 9.A 10.B

11.B 12.B 13.D 14.C 15.D 16.D 17.C 18.B 19.D 20.A

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Cho các số sau: .

 Hãy cho biết số nào là số hữu tỉ, số nào không phải là số hữu tỉ?

Lời giải

Ta viết:  

Vậy các số hữu tỉ là 

Số không phải là số hữu tỉ là  ( vì có mẫu số là ).

Câu 2: Cho các số sau: . 

Hãy cho biết số nào là số hữu tỉ?

Lời giải

Ta viết: 

Vậy các số hữu tỉ là  .

Số không phải là số hữu tỉ là  ( vì có mẫu số là ).

Câu 3: Cho các số sau: . 

Hãy cho biết số nào là số hữu tỉ? 

Lời giải

Ta viết: 

Vậy các số hữu tỉ là  
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Số không phải là số hữu tỉ là  ( vì có mẫu số là ).

Câu 4: Cho các số sau: . 

Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

Lời giải

Số không phải là số hữu tỉ là  ( vì có mẫu số là ).

Câu 5: Cho các số sau: . 

Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

Lời giải

Số không phải là số hữu tỉ là  ( vì có mẫu số là ).

Câu 6: Các số tự nhiên có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Lời giải

Số tự nhiên có là số hữu tỉ. Vì mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng phân số với mẫu số

là .

Câu 7: Các số nguyên có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Lời giải

Số  nguyên có là số hữu tỉ. Vì mọi số nguyên đều viết được dưới dạng phân số với mẫu số là

.

Câu 8: Các số hữu tỉ có là số tự nhiên không? Vì sao?

Lời giải

Số hữu tỉ chưa chắc là số tự nhiên, ví dụ  là số hữu tỉ nhưng không là số tự nhiên.

Câu 9: Các số hữu tỉ có là số nguyên không? Vì sao?

Lời giải

Số hữu tỉ chưa chắc là số nguyên, ví dụ  là số hữu tỉ nhưng không là số nuyên.

Câu 10:  Điền kí hiệu thích hợp ( ) vào ô trống.

; ;

Lời giải

; ;
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Câu 11:  Điền kí hiệu thích hợp ( ) vào ô trống.

Lời giải

Câu 12: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống.

                             
Lời giải

                             

Câu 13: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống.

                               
Lời giải

                               

Câu 14: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống.

                               
Lời giải

                               

Câu 15: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống.

Lời giải

                                   hoặc 

;  hoặc 

Câu 16: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống.
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Lời giải

;                     hoặc 

                     hoặc hoặc 

Câu 17: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống.

Lời giải

hoặc hoặc  hoặc  hoặc  

  hoặc 

Câu 18: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống.

Lời giải

                                    hoặc 

   hoặc 

Câu 19: Điền kí hiệu thích hợp (  ) vào ô trống (điền tất cả các khả năng có thể):

Lời giải

                                               hoặc 

                     hoặc 

Câu 20: Điền các kí hiệu  vào ô trống cho đúng (điền tất cả các khả năng có thể):

 a)  b) c)           d) 

Lời giải

 a)  hoặc  hoặc                      b)  hoặc 
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 c)                                                                   d)  hoặc 

 HẾT 
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